
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt

1 Tô Hải 00819/PTTC

2 Đinh Quang Hoàn 00603/PTTC

3 Châu Thiên Trúc Quỳnh 00083/QLQ

4 Trần Thị Quỳnh Hương 002009/MGCK

5 Phan Xuân Nguyên 000754/QLQ

6 Nguyễn Quốc Dũng 000763/QLQ

7 Trương Lê Minh 00744/MGCK

8 Nguyễn Thanh Toàn 001716/QLQ

9 Nguyễn Tài Quang Khải 002640/MGCK

10 Nguyễn Thị Thu Thảo 001713/QLQ

11 Trần Thị Thùy Trang 01204/MGCK

12 Nguyễn Thị Ngọc Mai 000798/QLQ

13 Trần Trọng Quí 00269/PTTC

14 Nguyễn Khắc Toàn 002531/MGCK

15 Dương Quốc Cường 003198/MGCK

16 Lê Chiến Hiệp 003056/MGCK

17 Lê Lam 01037/MGCK
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18 Lê Như Hoàn 004013/MGCK

19 Trần Thị Thanh Tâm 004083/MGCK

20 Trương Hoa Minh 001094/QLQ

21 Võ Thế Hòa 002748/MGCK

22 Tăng Ngọc Nga 002276/MGCK

23 Nguyễn Việt Hà 002333/PTTC 

24 Nguyễn Trọng Khiêm 004612/MGCK

25 Nguyễn Thị Minh Thanh 004800/MGCK

26  Nguyễn Minh Tuấn 004833/MGCK

27 Trần Thu Trang 002482/MGCK

28 Nguyễn Thị Thúy Thuận 004998/MGCK

29 Nguyễn Thành Trung 004249/MGCK

30 Ka Sen Mo Lom 005171/MGCK

31 Bùi Thị Quyên Linh 004659/MGCK

32 Lồng Chếng Pẩu 001616/PTTC

33 Nguyễn Thị Quỳnh Như 004593/MGCK

34 Trịnh Trung Hiệp 006632/MGCK

35 Đinh Quang Dũng 006711/MGCK

36 Nguyễn Thị Bích Phượng 00542/PTTC

37 Nguyễn Quốc Đại 004535/MGCK

38 Trần Danh Cường 003485/MGCK

39 Nguyễn Thị Hồng Nhung 002050/PTTC



40 Nguyễn Song Uyên Thy 001484/PTTC  

41 Huỳnh Ngọc Thương 01067/PTTC

42 Nguyễn Vương Thúy Vy 001703/PTTC

43 Nguyễn Ngọc Thành 002524/PTTC

44 Thái Hoàng Anh Quân 002123/PTTC

45 Trương Thế Phiệt 002554/PTTC

46 Phạm Tấn Vượng 002556/PTTC

47 Tôn Minh Phương 002595/PTTC

48 Phạm Thị Thanh 000723/QLQ

49 Nguyễn Thị Thanh Hải 001873/QLQ

50 Nguyễn Quang Bảo 00620/PTTC

51 Phan Quỳnh Hương 003827/MGCK

52 Đặng Thị Ánh Hoàn 002041/MGCK

53 Nguyễn Huy Quang 001800/PTTC 

54 Phạm Thành Trung 001429/QLQ

55 Nguyễn Thanh Kiên 00045/MGCK

56 Hà Mạnh Hùng 001543/PTTC

57 Đỗ Thái Ninh 003090/MGCK

58 Trần Hồng Ngọc 004435/MGCK

59 Đặng Như Chung 004686/MGCK

60 Nguyễn Thị Bích Diệp 004802/MGCK

61 Trần Xuân Thái 005212/MGCK



62 Nguyễn Tiến Bộ 004902/MGCK

63 Nguyễn Thị Ngân Anh 00512/MGCK

64 Nguyễn Diệu Linh 004032/MGCK

65 Kiều Chính 003727/MGCK

66 Phan Thanh Tuấn 00658/MGCK

67 Lại Hoàng Nam 002974/MGCK

68 Nguyễn Thị Hồng 004896/MGCK

69 Trương Hoàng Phương Dung 01110/MGCK

70 Nguyễn Minh Hiệp 001923/PTTC

71 Đặng Quốc Tú 001715/PTTC

72 Lý Điền Anh 00306/QLQ

73 Kiều Văn Tuấn 003013/MGCK

74 Nguyễn Khánh Hương 01358/PTTC

75 Nguyễn Thị Thanh Diệu 003412/MGCK

76 Lại Thị Bích Ngọc 002027/MGCK

77 Nguyễn Phương Tùng 006649/MGCK

78 Hồ Thị Như Thủy 003577/MGCK

79 Phạm Thanh Vũ 00666/PTTC

80 Huỳnh Phi Long 004668/MGCK

81 Nguyễn Trần Trí Minh 004816/MGCK

82 Nguyễn Thế Cường 005253/MGCK

83 Nguyễn Hiền Triết 006470/MGCK



84 Trương Minh Thông 006602/MGCK

85 Nguyễn Phước Anh Nguyên 006609/MGCK

86 Thái Công Huyền 006601/MGCK

87 Phan Lê Thanh Huệ 006651/MGCK

88 Hoàng Thị Thùy Trang 00550/PTTC

89 Tôn Nữ Việt Hòa 00451/MGCK

90 Dương Tuyết Minh 001701/MGCK

91 Chu Hải Yến 000950/QLQ

92 Đoàn Minh Thiện 001175/QLQ

93 Đinh Thị Thùy Dương 001834/PTTC

94 Lưu Bích Hồng 001340/QLQ

95 Phạm Kim Thanh 004160/MGCK

96 Trương Thanh Nguyên 002302/PTTC

97 Nguyễn Hương Giang 000927/QLQ

98 Nguyễn Văn Khoa 00408/QLQ

99 Lê Thị Thúy 005283/MGCK

100 Tăng Lê Duy 00447/MGCK

101 Ngô Phương Thúy 001435/QLQ

102 Nguyễn Bích Diệp 000926/QLQ

103 Trương Thị Thu Ngân 001325/QLQ

104 Nguyễn Thị Khả Vy 002711/MGCK


